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STT Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 Cái 3 2.202.200 6.606.600
Bowthorpe/
Tyco/ India

2 Cái 3 2.831.400 8.494.200
Bowthorpe/
Tyco/ India

3 Cái 3 18.246.800 54.740.400
Bowthorpe/

TE/ UK

4
Bộ 1 
pha

3 43.729.400 131.188.200
Bowthorpe/

TE/ UK

5 Cái 3 26.741.000 80.223.000
Bowthorpe/

TE/ UK

6 Cái 3 26.741.000 80.223.000
Bowthorpe/

TE/ UK

7
Bộ 1 
pha

3 58.201.000 174.603.000
Bowthorpe/

TE/ UK

8
Bộ 1 
pha

3 68.268.200 204.804.600
Bowthorpe/

TE/ UK

9
Bộ 1 
pha

3 83.369.000 250.107.000
Bowthorpe/

TE/ UK

10
Bộ 1 
pha

3 67.639.000 202.917.000
Bowthorpe/

TE/ UK

Chống sét PBA 30kV, và phụ kiện đế cách 
điện, đơn pha. Mã hàng PBA130L21E1M8-
024

Chống sét PBA 48kV, và phụ kiện đế cách 
điện, đồng hồ đếm sét, bộ đơn pha.
Mã hàng PBA248L21E1M8-052-5

Chống sét 72kV, polymer, và phụ kiện đế
cách điện, đồng hồ đếm sét( New) (Không
bao gồm kẹp cực và tiếp địa). Mã hàng
PCA3E72L21E1M8-100-5

Chống sét đường dây 96kV, polymer, và
phụ kiện thiết bị cách ly (Không bao gồm
khóa treo và tiếp địa). Mã hàng
TLPCA3E96L1E9M0

Chống sét trạm 96kV, polymer, và phụ
kiện đế cách điện, đồng hồ đếm sét (Không 
bao gồm kẹp cực và tiếp địa). Mã hàng 
BOWPCA3E96L21E1M8-5

Chống sét phân phối 18kV 10kA Class 1
(DOV-19B-M0D0B0-I)

Chống sét phân phối 24kV 10kA Class 1
(DOV-24C-M0D0B0-I-AB)

Chống sét PBA 24kV, đế cách điện (Không 
bao gồm đếm sét, kẹp cực và tiếp địa). Mã 
hàng PBA124L21E1M8-O24

Chống sét PBA 24kV, và phụ kiện đế cách 
điện, đồng hồ đếm sét (Không bao gồm kẹp 
cực và tiếp địa). Mã hàng PBA124L21E1M8-
O24-5

Chống sét 24kV, Polyme, đế cách điện
(Không bao gồm kẹp cực và tiếp địa). Mã
hàng BOW-PCA124L21E1M8

Mô tả hàng hóa

khanh.usakan@gmail.com / usakanvietnam@gmail.com

Ngày BG 01.01.2025 Đến khi có thông báo giá mới

Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam

BẢNG GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Đồng Trì, Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP Hà Nội

Nguyễn Ngọc Khánh Giám đốc

0978 61 73 63 0886 68 77 16
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11
Bộ 1 
pha

3 72.358.000 217.074.000
Bowthorpe/

TE/ UK

11
Bộ 1 
pha

3 162.333.600 487.000.800
Bowthorpe/

TE/ UK

11 Cái 1 13.390.000 13.390.000
Bowthorpe/
Tyco/ India

11
Bộ 3 
pha

1 28.600.000 28.600.000
Bowthorpe/
Tyco/ China

Bảo hành sản phẩm Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Số Tài Khoản 9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Thời gian giao hàng Đàm phán trước khi ký hợp đồng

Địa điểm giao hàng Tại kho Bên BÁN - Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP Hà Nội

Điều kiện thương mại Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng

Chống sét đường dây 192kV, và phụ kiện
thiết bị cách ly, đồng hồ đếm sét (Không bao 
gồm khóa treo và tiếp địa). Mã hàng 
BOWTLPCA33E192L1E8M0-5

Đồng hồ đếm sét, đo dòng điện rò, SC13

Chống sét 24kV dạng Tplug. Mã hàng 
ELBCCC-824-SA2666

Ghi chú Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 8%

Tiêu chuẩn hàng hoá Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

Chống sét trạm 96kV, polymer, và phụ
kiện đế cách điện, đồng hồ đếm sét (new)
(Không bao gồm kẹp cực và tiếp địa). Mã
hàng PCA3E96L21E1M8-Q-123-5
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